
THỨ TIẾT 0I1-D103 0A1-C401 0A2 - C402 0A3-C403 0A4-C404 0A5-C303 0A6-C302 0A7 - C301 0A8 - C201 0I2 - D203 0D1 -B401 0D2-B402 0D3-B403 0D4-B404 0D5 -B405 0D6 - B303

1 QP - Phan Văn - Tú NN - HạnhA Toán - Lệ Lý - GiangL Toán - GiangT Văn - Bình Toán - Thảo Văn - Liên_TG2 Toán - Tuyết Toán - MaiT Toán - Hải Địa - ThủyĐ Địa - HuệĐ NN - P.Thủy NN - Nguyệt

2 Hóa - Hảo Toán - Tuyết NN - HạnhA Sinh - Nhàn Lý - GiangL Toán - GiangT Văn - Bình Toán - Thảo Toán - Trang NN - NgaA Toán - MaiT Địa - ThủyĐ Toán - HoàT NN - Nguyệt Văn - C.Thùy Địa - HuệĐ

3 Lý - HằngL Toán - Tuyết Sinh - Lân Sinh - Nhàn Sinh - HuệSi NN - NgaA Toán - Hải Lý - Nụ Toán - Trang Địa - HuệĐ NN - HạnhA NN - P.Thủy Toán - HoàT QP - Phan Văn - C.Thùy Sử - Ngoan

4 TN - HằngL TN - Tuyết TN - HoàT TN - MaiTin TN - HuệSi TN - Hảo TN - Hải TN - Thảo TN - Ngoan TN - NgaA TN - MaiT TN - V.Anh TN - HợiCN TN - Nguyệt TN - C.Thùy TN - N.Quyên

5 TN - HằngL TN - Tuyết TN - HoàT TN - MaiTin TN - HuệSi TN - Hảo TN - Hải TN - Thảo TN - Ngoan TN - NgaA TN - MaiT TN - V.Anh TN - HợiCN TN - Nguyệt TN - C.Thùy TN - N.Quyên

1 Văn - PhượngV Sử - V.Anh Toán - HoàT
GDĐP - 

Phượng_CN
Văn - ThanhV Văn - B.Thủy NN - HạnhA NN - Lý Toán - Trang Lý - GiangL Văn - Đức GDKTPL - Chi GDĐP - Hương Toán - LuyếnT NN - P.Thủy

GDKTPL - 

N.Quyên

2 Văn - PhượngV QP - Phan Toán - HoàT NN - Lý Văn - ThanhV Văn - B.Thủy NN - HạnhA Sử - V.Anh Toán - Trang
GDKTPL - 

Hương
Văn - Đức GDKTPL - Chi NN - P.Thủy Toán - LuyếnT GDĐP - Thành Sinh - Lân

3 NN - N.Hiền Lý - Nụ Văn - B.Thủy Văn - ThanhV NN - Lý Sử - V.Anh Lý - HiềnTG QP - Phan
GDKTPL - 

N.Quyên
Toán - Tuyết NN - HạnhA Toán - Hải NN - P.Thủy Sinh - HuệSi GDKTPL - Chi GDĐP - Thành

4 Toán - LuyếnT NN - N.Hiền Văn - B.Thủy Văn - ThanhV NN - Lý Toán - GiangT
GDKTPL - 

Hương
Lý - Nụ Lý - GiangL Văn - Đức NN - HạnhA Toán - Hải Văn - PhượngV GDĐP - Chi Văn - C.Thùy Toán - Trang

5 Toán - LuyếnT NN - N.Hiền Hóa - N.Thanh Toán - Lệ GDĐP - Hương Toán - GiangT Toán - Hải Lý - Nụ Lý - GiangL Văn - Đức GDKTPL - Chi Văn - B.Thủy Văn - PhượngV Sinh - HuệSi Văn - C.Thùy Toán - Trang

1 Lý - HằngL NN - N.Hiền QP - Phan Hóa - HoàH Hóa - Nga GDĐP - Hương Lý - HiềnTG Hóa - GiangH NN - Lý NN - NgaA Toán - MaiT Văn - B.Thủy Địa - ThủyĐ Sử - Ngoan Toán - GiangT NN - Nguyệt

2 NN - N.Hiền Hóa - Nga Lý - HằngL NN - Lý
Toán - 

Phượng_TG
Lý - ThanhL Lý - HiềnTG Hóa - GiangH Sử - Ngoan QP - Toan Toán - MaiT QP - Phan Địa - ThủyĐ NN - Nguyệt Toán - GiangT Toán - Trang

3 NN - N.Hiền Hóa - Nga Lý - HằngL NN - Lý
Toán - 

Phượng_TG
Lý - ThanhL Sử - Ngoan

GDKTPL - 

Hương
Hóa - GiangH NN - NgaA Địa - ThủyĐ Lý - HiềnTG NN - P.Thủy NN - Nguyệt QP - Phan Toán - Trang

4

5

1 Lý - HằngL Sinh - Nhàn Văn - B.Thủy Lý - ThanhL Sử - V.Anh Hóa - Hảo Hóa - HoàH
GDKTPL - 

Hương

GDKTPL - 

N.Quyên
GDĐP - H.Anh QP - Phan Lý - HiềnTG Sử - Ngoan Văn - Dịu Địa - HuệĐ Văn - Bình

2 Sinh - HuệSi Sinh - Nhàn Sử - V.Anh Lý - ThanhL
Toán - 

Phượng_TG
Hóa - Hảo

GDĐP - 

Phượng_CN
Toán - Thảo QP - Toan Sử - Ngoan GDKTPL - Chi GDĐP - H.Anh Lý - HiềnTG Văn - Dịu Địa - HuệĐ Văn - Bình

3 Sinh - HuệSi
GDĐP - 

Phượng_CN
Lý - HằngL Sử - Ngoan

Toán - 

Phượng_TG
Văn - B.Thủy NN - HạnhA Toán - Thảo NN - Lý

GDKTPL - 

Hương
GDĐP - H.Anh Sử - V.Anh Lý - HiềnTG Địa - HuệĐ Sinh - Nhàn

GDKTPL - 

N.Quyên

4 GDĐP - H.Anh Lý - Nụ
GDĐP - 

Phượng_CN
Toán - Lệ QP - Phan NN - NgaA

GDKTPL - 

Hương
Văn - Liên_TG2 NN - Lý Địa - HuệĐ Lý - HằngL Văn - B.Thủy GDKTPL - Chi

GDKTPL - 

N.Quyên
Sử - HuệS QP - Toan

5 Sử - V.Anh Lý - Nụ NN - HạnhA Toán - Lệ Sinh - HuệSi NN - NgaA Hóa - HoàH Văn - Liên_TG2 GDĐP - H.Anh Địa - HuệĐ Lý - HằngL Văn - B.Thủy QP - Phan
GDKTPL - 

N.Quyên
GDKTPL - Chi NN - Nguyệt

1 Hóa - Hảo Văn - Tú Sinh - Lân QP - Phan NN - Lý GDKTPL - Chi Văn - Bình Hóa - GiangH Văn - Liên_TG2 Toán - Tuyết Văn - Đức NN - P.Thủy Văn - PhượngV Toán - LuyếnT Toán - GiangT Địa - HuệĐ

2 Hóa - Hảo Văn - Tú Toán - HoàT Hóa - HoàH Lý - GiangL GDKTPL - Chi Toán - Hải NN - Lý Văn - Liên_TG2 Toán - Tuyết Văn - Đức Địa - ThủyĐ Văn - PhượngV Toán - LuyếnT Địa - HuệĐ Văn - Bình

3 Văn - PhượngV Hóa - Nga Toán - HoàT Hóa - HoàH Văn - ThanhV Lý - ThanhL Toán - Hải NN - Lý Lý - GiangL Văn - Đức Địa - ThủyĐ NN - P.Thủy GDKTPL - Chi Văn - Dịu Sinh - Nhàn Văn - Bình

4 Toán - LuyếnT Toán - Tuyết Hóa - N.Thanh Văn - ThanhV Hóa - Nga Hóa - Hảo Hóa - HoàH Văn - Liên_TG2 Hóa - GiangH Lý - GiangL Địa - ThủyĐ Toán - Hải Toán - HoàT Văn - Dịu NN - P.Thủy Địa - HuệĐ

5 Toán - LuyếnT Toán - Tuyết Hóa - N.Thanh Lý - ThanhL Hóa - Nga QP - Phan QP - Toan GDĐP - Chi Hóa - GiangH Văn - Đức Sử - Mai_S Địa - ThủyĐ Toán - HoàT Địa - HuệĐ Toán - GiangT Sinh - Lân
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THỨ TIẾT 11A1 -B301 11A2 - B201 11A3 -B202 11A4 - B203 11A5 - B302 11A6 -C202 11A7 - C203 11A8 - C101 11A9 - B101 11D1-C204 11D2- C204 11D3-C304 11D4- Tin2 11D5- Tin 2 11D6- Tin 2

1 Sinh - Lân Hóa - Hảo NN - N.Hiền Toán - PhượngT GDĐP - Nhàn NN - Đ.Thanh Sử - Mai_S Lý - Nụ Văn - B.Thủy

2 NN - Đ.Thanh Toán - HiềnT NN - N.Hiền Sinh - Lân Sử - Mai_S Văn - MaiV NN - P.Thủy Hóa - N.Thanh Văn - B.Thủy GDTC - Nhụy Tin - Uyên

3 NN - Đ.Thanh Toán - HiềnT Hóa - HàH Văn - B.Thủy Văn - Liên_TG2 Văn - MaiV Sử - Mai_S Hóa - N.Thanh NN - Thúy GDTC - Nhụy Tin - Uyên

4 TN - PhượngT TN - HiềnT TN - HàH TN - P.Hương TN - Nhàn TN - GiangT TN - ThanhL TN - Nụ TN - Lệ Tin - Uyên GDTC - Nhụy

5 TN - PhượngT TN - HiềnT TN - HàH TN - P.Hương TN - Nhàn TN - GiangT TN - ThanhL TN - Nụ TN - Lệ Tin - Uyên GDTC - Nhụy

1 Hóa - HàH Sinh - Lân Toán - Tuyết Hóa - HoàH Toán - NgọcT CN - HồngAnh Hóa - N.Thanh GDĐP - T.Thanh Lý - HiềnTG

2 Lý - GiangL QP - Toan Toán - Tuyết Hóa - HoàH Toán - NgọcT CN - HồngAnh Hóa - N.Thanh Văn - Linh_TG1 Lý - HiềnTG CN - Phượng_CN CN - Quỳnh_TG

3 Lý - GiangL GDĐP - T.Thanh Hóa - HàH Sinh - Lân Hóa - HoàH Lý - HàL Văn - Linh_TG1 Hóa - N.Thanh Toán - Lệ CN - Phượng_CN CN - Quỳnh_TG

4 Hóa - HàH Lý - HiềnTG GDĐP - T.Thanh Lý - HàL Sinh - Nhàn QP - Toan Văn - Linh_TG1 Toán - Quý Toán - Lệ GDTC - Nhụy

5 Văn - Linh_TG1 Lý - HiềnTG Lý - HàL GDĐP - T.Thanh Sinh - Nhàn Văn - MaiV NN - P.Thủy Toán - Quý Hóa - HoàH GDTC - Nhụy

1 Toán - PhượngT NN - Thọ Toán - Tuyết Sử - OanhS Lý - Cường Lý - HàL Toán - HiềnT NN - P.Thủy Sử - Mai_S

2 Toán - PhượngT Sử - OanhS Toán - Tuyết Văn - B.Thủy Lý - Cường Hóa - Hảo Toán - HiềnT NN - P.Thủy Sử - Mai_S CN - Phượng_CN GDTC - Nhụy

3 Sử - Mai_S Hóa - Hảo Lý - HàL Văn - B.Thủy NN - Thọ Toán - GiangT QP - Toan Sử - OanhS Hóa - HoàH CN - Phượng_CN GDTC - Nhụy

4 Sử - Mai_S Hóa - Hảo NN - N.Hiền Toán - PhượngT NN - Thọ Toán - GiangT Lý - ThanhL QP - Toan Văn - B.Thủy GDTC - Nhụy

5 GDTC - Nhụy

1 Văn - Linh_TG1 Văn - ThanhV Sử - HuệS QP - Toan Văn - Liên_TG2 NN - Đ.Thanh CN - HồngAnh Lý - Nụ Toán - Lệ

2 Văn - Linh_TG1 Văn - ThanhV Lý - HàL Hóa - HoàH Văn - Liên_TG2 NN - Đ.Thanh CN - HồngAnh Lý - Nụ Toán - Lệ

3 QP - Toan NN - Thọ Sử - HuệS NN - Nguyệt Hóa - HoàH Lý - HàL Lý - ThanhL Văn - Linh_TG1 NN - Thúy

4 GDĐP - Nhàn Lý - HiềnTG Văn - ThanhV Lý - HàL NN - Thọ Hóa - Hảo Lý - ThanhL Văn - Linh_TG1 NN - Thúy

5 NN - Đ.Thanh NN - Thọ Văn - ThanhV Lý - HàL QP - Toan Hóa - Hảo Văn - Linh_TG1 CN - Phượng_CN Lý - HiềnTG

1 Lý - GiangL Văn - ThanhV Sinh - Nhàn NN - Nguyệt Toán - NgọcT Sử - Mai_S Toán - HiềnT Sử - OanhS Hóa - HoàH

2 Toán - PhượngT Sử - OanhS Sinh - Nhàn NN - Nguyệt Toán - NgọcT Sử - Mai_S Toán - HiềnT NN - P.Thủy QP - Toan Tin - Uyên

3 Toán - PhượngT Sinh - Lân QP - Toan Sử - OanhS Lý - Cường Toán - GiangT Hóa - N.Thanh CN - Phượng_CN GDĐP - T.Thanh Tin - Uyên

4 Sinh - Lân Toán - HiềnT Hóa - HàH Toán - PhượngT Sử - Mai_S Toán - GiangT GDĐP - T.Thanh Toán - Quý CN - Phượng_CN GDTC - Nhụy

5 Hóa - HàH Toán - HiềnT Văn - ThanhV Toán - PhượngT Hóa - HoàH GDĐP - T.Thanh NN - P.Thủy Toán - Quý CN - Phượng_CN GDTC - Nhụy
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THỨ TIẾT 12A1- Tin 1 12A2- Tin 1 12A3- C204 12A4- Tin 1 12A5- Tin 2 12A6- Tin 3 12A7 - C204 12A8-Tin 1 12D1 - Tin 3 12D2- Tin 3 12D3-C204 12D4- C204 12D5 - Tin 3 12D6 - Tin 3 12D7 - Tin 3

1

2 Tin - Ngân GDTC - Phương Tin - P.Hương

3 Tin - Ngân GDTC - Phương Tin - P.Hương

4 GDTC - Phan Tin - Ngân GDTC - Phương

5 GDTC - Phan Tin - Ngân GDTC - Phương

1

2 Tin - MaiTin GDTC - Nhụy GDTC - Phương Tin - P.Hương

3 Tin - MaiTin GDTC - Nhụy GDTC - Phương Tin - P.Hương

4 GDTC - Phương CN - HồngAnh Tin - P.Hương GDTC - Phan

5 GDTC - Phương CN - HồngAnh Tin - P.Hương GDTC - Phan

1

2 Tin - Ngân

3 Tin - Ngân

4

5

1

2 CN - HợiCN GDTC - Phương

3 CN - HợiCN GDTC - Phương

4 GDTC - Phương CN - HồngAnh

5 GDTC - Phương CN - HồngAnh

1

2 GDTC - Phương Tin - MaiTin GDTC - Nhụy GDTC - Phan GDTC - Hà Tin - Ngân

3 GDTC - Phương Tin - MaiTin GDTC - Nhụy GDTC - Phan GDTC - Hà Tin - Ngân

4 CN - HợiCN GDTC - Phương Tin - MaiTin Tin - Ngân GDTC - Hà

5 CN - HợiCN GDTC - Phương Tin - MaiTin Tin - Ngân GDTC - Hà
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